
DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 1/3 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-swingarm-cb650ram-cb650ran-cb650rap-cbr650ram-cbr650ran-cbr650rap-2023--EPCNNDOV0000639

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-32 SWINGARM
CB650RAM CB650RAN CB650RAP

CBR650RAM CBR650RAN CBR650RAP)
2023

Mã EPC EPCNNDOV0000639
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CB650RAM CB650RAN

CB650RAP CBR650RAM
CBR650RAN CBR650RAP)
2023

Năm SX 2023
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE CB650R

(2023)
Số phụ tùng 27 chi tiết
Tổng giá trị 31,543,023đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-32 SWINGARM
CB650RAM CB650RAN
CB650RAP CBR650RAM
CBR650RAN CBR650RAP) 2023
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB650R (2023) · Dùng cho HONDA
CB650RAM CB650RAN CB650RAP CBR650RAM CBR650RAN
CBR650RAP) 2023 (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-swingarm-cb650ra
m-cb650ran-cb650rap-cbr650ram-cbr650ran-
cbr650rap-2023--EPCNNDOV0000639 — mở link hoặc quét
QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng
để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 27 chi tiết

Có giá tham
khảo: 27/27

Tổng giá trị:
31,543,023đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (27 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-32 SWINGARM CB650RAM CB650RAN
CB650RAP CBR650RAM CBR650RAN CBR650RAP) 2023:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ xích tải (525-15&amp;42T) 06406-MKN-D10
HONDA CB 650

06406MKND10 1 7,719,434đ

2 Nắp hộp xích 40511-MJE-D00 HONDA CB 650 40511MJED00 1 379,846đ

3 Xích tải DID525V11-120ZB 40540-MJE-D01
HONDA CB 650

40540MJED01 1 3,211,046đ

3 Xích tải RK525KRW-120LJFZ 40540-MJE-D02
HONDA CB 650

40540MJED02 1 2,543,322đ

4 Khoá xích tải 40545-MJE-D01 HONDA CB 650 40545MJED01 1 352,918đ

4 Khoá xích tải 40545-MJE-D02 HONDA CB 650 40545MJED02 1 367,829đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

5 Bạc đệm trục bánh sau 42305-MJE-D00 HONDA
CB 650

42305MJED00 1 89,473đ

6 Bu lông càng sau 52101-MKN-D50 HONDA CB
650

52101MKND50 1 1,148,224đ

7 Bạc đệm trung tâm càng xe 52141-MJE-D00
HONDA CB 650

52141MJED00 1 165,689đ

8 Bạc đệm càng xe phải 52142-MJE-D00 HONDA
CB 650

52142MJED00 1 92,787đ

9 Bạc đệm càng xe trái 52143-MJE-D00 HONDA
CB 650

52143MJED00 1 130,896đ

10 Chụp càng sau 52161-KZZ-900 HONDA CB 650 52161KZZ900 1 41,949đ

11 Thanh trượt xích 52170-MJE-D00 HONDA CB
650

52170MJED00 1 248,897đ

12 Đệm thanh trượt xích 52171-KR6-000 HONDA
CB 500

52171KR6000 1 30,705đ

13 Càng sau 52200-MKN-D50 HONDA CB 650 52200MKND50 1 13,868,137đ

14 Vít 5x12 90104-KPP-900 HONDA CB 650 90104KPP900 1 27,635đ

15 Bu lông 8x50 90106-MCF-D00 HONDA CB 500 90106MCFD00 1 74,443đ

16 Bu lông 8x22 90127-MKN-D50 HONDA CB 500 90127MKND50 1 36,008đ

17 Đai ốc 18mm 90305-MJE-D01 HONDA CB 650 90305MJED01 1 147,465đ

18 Đai ốc bắt nhông tải sau 8mm 90309-357-000
HONDA DREAM, FUTURE, WAVE

90309357000 1 27,133đ

19 Vòng đệm 18x32x2 90401-KZ4-890 HONDA CB
650

90401KZ4890 1 56,218đ

20 Phanh cài trong 37 90651-MEW-920 HONDA
CB 650

90651MEW920 1 33,138đ

21 Vòng bi 20X37X9 91054-MGS-D31 HONDA CB
650

91054MGSD31 1 190,333đ

22 Vòng bi 30X37X20 91055-MGS-D31 HONDA CB
650

91055MGSD31 1 261,911đ

23 Vòng bi 91071-MR7-003 HONDA CB 650 91071MR7003 1 162,678đ

24 Phớt chắn bụi 28X37X4 91202-MR7-003
HONDA CB 650

91202MR7003 1 73,090đ

25 Phớt chắn bụi 30X37X4 91253-KZ3-861
HONDA CB 650

91253KZ3861 1 61,819đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CB650RAM CB650RAN CB650RAP CBR650RAM CBR650RAN
CBR650RAP) 2023 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

https://panel.dov.vn
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1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-swingarm-cb650ram-cb650ran-cb650rap-cbr650ram-cbr
650ran-cbr650rap-2023--EPCNNDOV0000639 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-32 SWINGARM
CB650RAM CB650RAN CB650RAP CBR650RAM
CBR650RAN CBR650RAP) 2023
(EPCNNDOV0000639)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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